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TÀI NGUYÊN HANG ĐỘNG KARST TỈNH HÒA BÌNH  

Tô Xuân Bản
1
 

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Email:toxuanban@humg.edu.vn 

Tóm tắt 

Tỉnh Hòa Bình (hành chính trước ngày sát nhập 01/7/2025) nổi bật với nhiều tài 

nguyên du lịch tự nhiên, trong đó có tài nguyên tự nhiên gắn liền hệ thống đá carbonat kéo dài 

từ phía tây Hòa Bình kéo dài trên 100 km từ khu vực Hang Kia (Mai Châu) qua Lũng Vân (Tân 

Lạc), Ngọc Sơn, Ngổ Luông (Lạc Sơn) và tiếp tục nối dài với dãy núi dá vôi của rừng quốc gia 

Cúc Phương. Địa hình karst có đặc trưng bao gồm các bề mặt đỉnh, các sườn dốc trên núi đá 

vôi, bề mặt địa hình trên các khối núi đá dolomit, các cánh đồng karst và khối núi sót, thung 

lũng karst và đặc biết các hệ thống hang karst. Các kết quả điều tra địa chất, địa chất du lịch 

đã chỉ ra được các đặc tính của tài nguyên hang động karst của Hòa Bình. Về đặc điểm hình 

thái, quy mô phân bố của các loại hang động karst gồm hang động lớn, hang nhỏ. Về các mức 

độ cao có hang ướt (hang bậc I), hang khô (hang bậc II), hang hóa thạch (hang bậc III và bậc 

IV). Ngoài ra hệ thống hang động karst của Hòa Bình cũng gắn liền với nền “Văn hóa Hòa 

Bình” và văn hóa tâm linh mang nhiều bản sắc độc đáo.  

Từ khóa: Karst, hang động, tài nguyên du lịch tự nhiên, Hòa Bình. 

 

KARSTIC CAVE RESOURCES OF HOA BINH PROVINCE 

To Xuan Ban
1
 

1 Hanoi University of Mining and Geology. Email: toxuanban@humg.edu.vn 

Abstract 

Prior to the provincial administrative merger on 1st July, 2025, Hoa Binh province was 

well known for its natural tourism resources, especially those associated with a carbonate rock 

belt stretching more than 100 km from Hang Kia (Mai Chau) through Lung Van (Tan Lac), Ngoc 

Son, Ngo Luong (Lac Son), and continuing to the limestone range of Cuc Phuong National 

Park. The karst landscape includes peak surfaces, limestone slopes, dolomite massifs, karst 

fields, residual hills, karst valleys, and especially extensive cave systems. Geological and geo-

tourism surveys have identified the characteristics of Hoa Binh’s karst caves. Morphologically 

and spatially, the caves vary in size from large to small. Based on their development stages, they 

are classified into wet caves (I-level), dry caves (II-level), and fossil caves (III-IV-levels). 

Moreover, the karst cave system of Hoa Binh is closely associated with the Hoa Binh Culture 

and local spiritual traditions, which give it a unique cultural identity. 

Keywords: Karst, caves, natural tourism resources, Hoa Binh. 

 

1. Mở đầu 

Tỉnh Hòa Bình đề cập ở đây là thông suốt trong bài báo này là tỉnh Hòa Bình 

trước ngày 01/7/2025 (thời điểm sát nhập tỉnh Hòa Bình cùng tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh 

mailto:toxuanban@humg.edu.vn
mailto:toxuanban@humg.edu.vn
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Phú Thọ, lấy tên tỉnh là tỉnh Phú Thọ). Hòa Bình nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, với diện 

tích tự nhiên 4.596,4 km², là vùng đệm chuyển tiếp giữa đồng bằng Bắc Bộ và khu vực 

núi cao Tây Bắc. Tỉnh thuộc lưu vực các hệ thống sông lớn như Sông Đà, Sông Mã và 

Sông Đáy; ngoài ra còn có các sông cấp II như sông Bôi, sông Bưởi, sông Bùi... Trên 

các dòng sông, suối lớn đã xây dựng nhiều nhà máy thủy điện, tiêu biểu là Nhà máy 

Thủy điện Hòa Bình với công suất 2.000 MW. Mạng lưới giao thông qua địa bàn tỉnh 

gồm các tuyến Quốc lộ 6, 15A, 12B và 21, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế 

- xã hội và du lịch của địa phương 

Địa hình tỉnh Hòa Bình chủ yếu gồm các khối và dãy núi cao, bị chia cắt mạnh, 

có độ dốc lớn, phát triển theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, xen kẽ với các thung lũng 

kín và các dải địa hình tích tụ hiện đại dọc theo các dòng sông. Nhiều đỉnh núi có độ 

cao trên 1.000 mét, địa hình có xu hướng thấp dần về phía Nam và Đông Nam. Đặc 

điểm nổi bật của Hòa Bình là sự đan xen giữa các dãy núi đá vôi bị chia cắt phức tạp và 

các dãy núi lục nguyên có địa hình mềm mại, trải dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. 

Sự kết hợp địa hình đặc thù này đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành các hệ 

thống hang động phong phú cùng nhiều cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hấp dẫn. 

Độ cao tuyệt đối thấp nhất của tỉnh Hòa Bình phân bố dọc theo sông Đà, tại khu 

vực xã Phú Thịnh, ở khoảng 20-25 m. Độ cao lớn nhất đạt 1.533 m, tại đỉnh núi Pà 

Khôm thuộc xã Pà Cò (huyện Mai Châu), nằm trên ranh giới với huyện Mộc Châu (tỉnh 

Sơn La). Trên địa bàn tỉnh, khu vực có độ cao từ 23 đến dưới 100 m chiếm khoảng 24% 

diện tích toàn tỉnh; từ 100 đến dưới 500 m chiếm gần 80%; từ 500 đến dưới 900 m 

chiếm 16%; và khu vực có độ cao từ 900 m trở lên chỉ chiếm 4%. 

Địa hình Hòa Bình có xu hướng thấp dần từ khu vực Nánh Nghê, qua trung tâm 

huyện Đà Bắc đến thành phố Hòa Bình; từ khu vực Pà Cò (huyện Mai Châu) qua thị 

trấn Tân Lạc đến huyện Lạc Thủy. Ngoài ra, theo các mặt cắt theo hướng Đông - Tây, 

địa hình cũng thấp dần từ vùng cao các xã của huyện Tân Lạc và Lạc Sơn về phía thành 

phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn. 

Dựa trên đặc điểm địa hình, có thể chia tỉnh Hòa Bình thành hai vùng chính: 

Vùng 1: Khu vực núi cao và trung bình phía Bắc và phía Tây, với các thung lũng hẹp, 

phân bố theo dạng vòng cung. Vùng này bao gồm các xã thuộc huyện Đà Bắc, một phần 

các xã huyện Mai Châu, các xã vùng cao của huyện Tân Lạc, Lạc Sơn và Yên Thủy. 

Vùng 2: Khu vực đồi núi thấp, xen kẽ các khối núi trung bình và các thung lũng sông 

kéo dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Vùng này bao gồm các xã thuộc huyện Kim 

Bôi, Cao Phong, Lương Sơn, thành phố Hòa Bình, Lạc Thủy, Yên Thủy và các xã vùng 

thấp của huyện Tân Lạc và Lạc Sơn (Hình 1) (Lê Tiến Dũng, Tô Xuân Bản và nnk. 

2022). 

Sự kết hợp giữa các quá trình địa chất nội sinh và ngoại sinh đã hình thành nên 

nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú và đa dạng cho Hòa Bình. Các dạng tài 

nguyên tiêu biểu bao gồm: cảnh quan sinh thái karst độc đáo, các dải đồi thoải có mức 
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độ phân cắt yếu, hệ thống nước khoáng nóng phục vụ nghỉ dưỡng, vùng hồ Hòa Bình 

rộng lớn, hệ sinh thái đa dạng với các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia. Những 

yếu tố này đã góp phần tạo nên tiềm năng lớn cho phát triển du lịch sinh thái và nghỉ 

dưỡng của tỉnh. 

 

Hình  1. Sơ đồ phân vùng địa hình tỉnh Hòa Bình (Lê Tiến Dũng, Tô Xuân Bản và nnk. 2022) 

Đặc điểm địa chất và tài nguyên cảnh quan sinh thái karst 

Hòa Bình có nền địa chất đặc trưng bởi các dải núi đá vôi xen kẽ với các loại đá 

phi carbonat khác. Quá trình tạo núi và hoạt động địa chất lâu dài đã hình thành nên 

kiểu địa hình đặc thù, bao gồm các thung lũng xen giữa các khối núi hình yên ngựa, 

phát triển theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Hướng cấu trúc này đồng thời trùng với 

hướng dòng chảy chính của sông Đà, tạo nên tính liên kết tự nhiên trong cảnh quan. 

Địa hình karst gắn liền với các dãy núi đá vôi, chiếm khoảng 27% tổng diện tích 

toàn tỉnh. Khu vực này được đặc trưng bởi các thung lũng karst có địa hình âm, đối lập 

với các khối núi đá cao, bị chia cắt mạnh, sườn dốc đứng. Nhiều khối núi đá vôi độc lập 

mang hình thù độc đáo, gắn liền với các truyền thuyết dân gian, các yếu tố văn hóa - 

tâm linh đặc sắc của địa phương. 
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Các thung lũng karst có quy mô lớn, bao quanh là nơi sinh sống của cộng đồng 

các dân tộc thiểu số, tiêu biểu như khu vực Mai Châu, Ngọc Lương... Sự kết hợp hài 

hòa giữa các yếu tố địa chất - địa hình đã tạo nên hệ thống sông ngầm và các hang động 

tự nhiên phong phú trong vùng núi đá, góp phần làm phong phú thêm tài nguyên cảnh 

quan sinh thái karst của tỉnh Hòa Bình. 

Giá trị của hệ thống hang động karst gắn với Văn hóa Hòa Bình 

Hệ thống các hang động karst trên địa bàn tỉnh Hòa Bình không chỉ có giá trị địa 

chất - cảnh quan mà còn mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa, đặc biệt là gắn liền với nền 

“Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện hơn 72 di tích 

chứa các di chỉ thuộc nền Văn hóa Hòa Bình, chủ yếu phân bố trong các hang động và 

mái đá. Một số di tích tiêu biểu có thể kể đến như: Động Can, hang Xóm Trại, mái đá 

Làng Vành, mái đá Tôm, mái đá Chiềng Khến...(Nguyễn Thị Thi 2017) 

Gắn liền với địa hình karst độc đáo, nhiều khu vực của Hòa Bình sở hữu cảnh 

quan tự nhiên hấp dẫn, có tiềm năng phát triển trong tương lai có thể tương đương với 

các Công viên địa chất nổi tiếng như Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) hay Cao nguyên 

đá Đồng Văn (Hà Giang). Một số hang động nổi bật về mặt cảnh quan và giá trị du lịch 

tâm linh gồm: Động Thác Bờ, Hang Rết, núi Thờ, núi Cấp, Chùa Hang..., đặc biệt là các 

hang động gắn liền với tập tục thờ cúng và các công trình đền, chùa - thu hút đông đảo 

khách du lịch thuộc nhiều loại hình khác nhau như du lịch sinh thái, khám phá, văn hóa 

- tâm linh. 

2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp thực hiện trong nghiên cứu này bao gồm các phương pháp điều tra 

khảo sát địa chất, phương pháp quan trắc, lấy và phân tích mẫu môi trường và phương 

pháp tổng hợp dữ liệu lập hồ sơ các điểm khảo sát.  

Phương pháp khảo sát thực địa địa chất - điều tra tổng thể 

Công tác khảo sát thực địa địa chất được thực hiện theo phương pháp điều tra 

tổng thể trên phạm vi toàn tỉnh, sử dụng bản đồ nền địa chất tỷ lệ 1:100.000 và 

1:50.000; tại các khu vực trọng điểm, khảo sát chi tiết ở tỷ lệ 1:10.000. Vị trí các điểm 

khảo sát được xác định bằng thiết bị định vị cầm tay GPS để đảm bảo độ chính xác về 

tọa độ địa lý. Tại mỗi điểm khảo sát, các nội dung cần thu thập và ghi chép bao gồm: số 

hiệu điểm khảo sát; tọa độ địa lý; diện tích phân bố; đặc điểm địa chất (thành phần đá, 

cấu trúc, quá trình phong hóa...); địa hình - địa mạo; đặc điểm thảm thực vật; hiện trạng 

sử dụng đất; phân bố dân cư; lịch sử phát hiện; hiện trạng khai thác; các tai biến địa chất 

tiềm ẩn và các yếu tố có liên quan đến tài nguyên du lịch tự nhiên. Khối lượng thông tin 

thu thập tại mỗi điểm sẽ được điều chỉnh linh hoạt, tùy thuộc vào đối tượng nghiên cứu 

cụ thể. Mật độ điểm khảo sát trung bình tại mỗi xã được dự kiến từ 3 đến 5 điểm trên 

mỗi km², tùy theo mức độ phong phú và đa dạng của tài nguyên du lịch tự nhiên tại khu 

vực khảo sát. 
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Phương pháp quan trắc, lấy mẫu và phân tích mẫu 

Công tác quan trắc hiện trường tập trung vào các chỉ tiêu khí radon (Ra) và nhiệt 

độ tại các điểm khảo sát, đặc biệt là tại các nguồn nước khoáng nóng và trong các hang 

động karst. Thiết bị sử dụng bao gồm: nhiệt kế chậm để đo nhiệt độ; thiết bị đo khí 

radon nhãn hiệu ATMOS 12 DPX hoặc thiết bị quang phổ-alpha di động Sarad RTM 

2200. Phương pháp thi công gồm việc bố trí thiết bị đo trực tiếp tại hiện trường để theo 

dõi và ghi nhận biến động các chỉ tiêu trên theo thời gian thực. 

Phương pháp tổng hợp dữ liệu và thành lập hồ sơ khảo sát 

Sau khi hoàn thành khảo sát, dữ liệu được tổng hợp để xây dựng bản đồ tài liệu 

thực tế, thể hiện toàn bộ các điểm quan trắc và vị trí lấy mẫu trên nền bản đồ địa lý. Hồ 

sơ khảo sát cho từng điểm bao gồm: nhật ký mô tả chi tiết hiện trường; các phiếu phân 

tích mẫu kèm số hiệu mẫu tương ứng; bản đồ tài liệu thực tế thể hiện vị trí điểm khảo 

sát. Hồ sơ được lưu trữ dưới hai dạng: bản mềm (dạng số hóa) và bản in giấy, phục vụ 

cho công tác lưu trữ, phân tích và báo cáo sau này. 

3. Kết quả 

3.1. Địa hình karst 

Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, các đá vôi và dolomit phân bố chủ yếu trong các 

phân vị địa tầng gồm: hệ tầng Sinh Vinh, hệ tầng Bản Páp, hệ tầng Bắc Sơn và hệ tầng 

Đồng Giao. Trong đó, đá vôi thuộc hệ tầng Bắc Sơn và Đồng Giao có quy mô phân bố 

rộng và trữ lượng lớn nhất, đồng thời có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều loại tài nguyên 

du lịch tự nhiên (TNDLTN) của tỉnh (Lê Tiến Dũng, Tô Xuân Bản và nnk. 2022). 

Đá vôi phân bố chủ yếu ở khu vực huyện Đà Bắc. Các khối đá vôi tại đây 

thường có quy mô nhỏ, địa hình không quá cao với mức độ phân cắt trung bình. Khối đá 

lớn nhất nằm ở khu vực xã Hiền Lương, có diện tích lên tới khoảng 110 km², kéo dài 

theo phương Đông - Tây (Hình 2). Địa hình khu vực này có sườn thoải, độ dốc không 

lớn và được phủ bởi lớp đất sét mỏng. Thảm thực vật trên bề mặt khá dày, hầu như 

không xuất hiện các vách đá dựng đứng hay khối đá trơ lớn. 

Đá vôi hệ tầng Bắc Sơn: tập trung chủ yếu tại khu vực Nánh Nghê, với diện tích 

khoảng 20 km². Địa hình khối núi đá vôi tại đây bị chia cắt mạnh, các đỉnh núi đạt độ 

cao lên tới 900 m. Bề mặt lộ đá có dạng địa hình karst điển hình, thể hiện rõ qua các 

rãnh cắt kiểu karen. Hệ thống đứt gãy theo phương Tây Bắc - Đông Nam cắt qua khối 

đá, tạo nên các vách đá dựng đứng. Trong khối đá vôi Nánh Nghê đã ghi nhận sự hiện 

diện của nhiều hang động tự nhiên, tiêu biểu như hang Hổ Vằn, cùng với nhiều hang 

động tiềm năng khác chưa được phát hiện và nghiên cứu đầy đủ. 

Đá vôi hệ tầng Đồng Giao: có quy mô phân bố lớn nhất, hiện diện tại hầu hết 

các huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, với khối lượng phân bố không đồng đều. Các khu 

vực tập trung lớn nhất bao gồm các huyện Mai Châu, Lạc Sơn, Yên Thủy và Lạc Thủy 
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(Hình 2). Các khối đá vôi này tạo nên những dãy núi lớn, kéo dài từ vài km đến hàng 

chục km, bề rộng từ vài km đến hơn 10 km. Đá vôi hệ tầng Đồng Giao có mối liên hệ 

mật thiết với nhiều loại hình tài nguyên du lịch tự nhiên như hang động, thác nước, suối 

khoáng và các khu sinh thái nghỉ dưỡng. Ngoài ra, đây cũng là môi trường địa chất chứa 

các nguồn nước khoáng nóng (NKN) quan trọng của tỉnh Hòa Bình. 

Dãy núi đá vôi phía Tây và Tây Bắc Hòa Bình: có diện tích trên 1.000 km², kéo 

dài gần 80 km theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, từ Hang Kia - Pà Cò (Mai Châu) qua 

Ngọc Sơn, Tự Do (Lạc Sơn) đến Hàng Trạm, Ngọc Lương (Yên Thủy) (Hình 2), tiếp 

nối với vùng Cúc Phương và Tam Điệp (Ninh Bình). Chiều rộng lớn nhất tại Yên Thủy 

đạt 15 km. Địa hình khối núi cao, nhiều đỉnh trên 1.000 m, sườn dốc lớn, bị chia cắt 

mạnh. Khu vực này có hệ sinh thái rừng nguyên sinh phong phú, nhiều hang động, thác 

nước quy mô lớn, chưa được khám phá hết. Dãy núi trùng với ba khu bảo tồn lớn: Hang 

Kia - Pà Cò, Thượng Tiến, Ngọc Sơn - Ngổ Luông. Một số điểm du lịch nổi bật như 

Thác Mu, đỉnh săn mây Pà Cò (1.115 m) đang thu hút đông đảo du khách. 

 

Hình 2. Sơ đồ phân bố các đá carbonat (đá vôi và dolomit) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

(Lê Tiến Dũng, Tô Xuân Bản và nnk. 2022) 
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Các khối đá vôi nhỏ: phân bố rải rác tại Kim Bôi, Lương Sơn, Lạc Sơn, Cao 

Phong và Tân Lạc. Ở Kim Bôi và Cao Phong (Hình 2), một số khối lộ ra dưới dạng 

“cửa sổ kiến tạo” trong hệ tầng Suối Bàng, diện tích vài chục ha. Nhiều khối nằm kẹp 

giữa hai đứt gãy, cao không lớn nhưng kéo dài hàng km, có dạng vách dựng đứng như 

tường thành. Ven rìa các khối đá thường có thung lũng và cánh đồng karst. 

3.2. Các đặc điểm tài nguyên du lịch vùng địa hình karst  

3.2.1. Các bề mặt đỉnh   

Dãy núi đá vôi phía tây Hòa Bình kéo dài hơn 100 km từ Hang Kia (Mai Châu), 

qua Lũng Vân (Tân Lạc), Ngọc Sơn, Ngổ Luông (Lạc Sơn) và nối tiếp với dãy đá vôi 

rừng quốc gia Cúc Phương. Chiều rộng dãy núi dao động từ 8-30 km. 

Phía bắc (Mai Châu) có phần bị che phủ bởi trầm tích đỏ hệ tầng Yên Châu. 

Khối núi có thảm thực vật phong phú, nhiều cây cổ thụ. Nhiều đỉnh đạt độ cao trên 

1000 m, tập trung ở khối Hang Kia-Pà Cò, đỉnh cao nhất đạt 1533 m (giáp Mộc Châu, 

Sơn La). Đỉnh núi hẹp, đá vôi có cây dây leo và thảo mộc. Các đỉnh thấp hơn (1100-

1200 m) phía đông nam dễ tiếp cận, phù hợp phát triển du lịch sinh thái, mạo hiểm và 

săn mây. 

Cụm đỉnh Vân Sơn (Lũng Vân, Bắc Sơn, Nam Sơn - Tân Lạc) được mệnh danh 

là "Nóc nhà xứ Mường" (Hình 3), nổi bật bởi cảnh quan xen kẽ giữa núi dolomit hình 

bát úp và núi đá vôi có địa hình bị chia cắt mạnh (Hình 4).  

 

Hình 3. Bề mặt đỉnh nhọn của khối đá vôi vùng 

Tân Lạc (Lê Tiến Dũng, Tô Xuân Bản và nnk. 

2022) 

 

Hình 4. Khối núi hình bát úp trên nền đá 

dolomit phong hóa khu vực Yên Hòa (Đà 

Bắc)(Lê Tiến Dũng, Tô Xuân Bản và nnk. 

2022) 

3.2.2. Các sườn dốc trên núi đá vôi 

Sườn các khối núi đá vôi bị phân cắt mạnh, tạo bề mặt dạng răng cưa, nhiều rãnh 

sâu và vách dốc đứng. Tại các độ cao lớn, xuất hiện các hang động treo, hình thành do 

hoạt động đứt gãy kiến tạo và các quá trình địa chất khác. 
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3.2.3. Bề mặt địa hình trên khối núi đá dolomit 

Trong hệ tầng Đồng Giao và Bản Páp, xuất hiện các khối dolomit kích thước từ 

vài trăm ha đến vài km², có hàm lượng dolomit cao hơn canxit. Phong hóa tạo nên địa 

hình đồi dolomit hình bát úp, phổ biến ven rìa núi đá vôi ở Ngọc Sơn (Lạc Sơn), Yên 

Hòa (Đà Bắc) và Vân Sơn (Tân Lạc) (Hình 4). Ngoài Hòa Bình, dạng địa hình tương tự 

cũng gặp tại khu bảo tồn động vật hoang dã xã Kỳ Phú, Phú Long (Nho Quan, Ninh 

Bình), diện tích vài chục km². 

3.2.4. Các cánh đồng karst và các khối núi sót 

Cánh đồng karst là vùng địa hình tương đối bằng phẳng, độ cao thấp, xen lẫn các 

khối đá vôi nhỏ, thấp với hình dạng độc đáo. Các suối trong cánh đồng karst thường có 

nước chảy quanh năm hoặc theo mùa mưa. Tại Hòa Bình, loại địa hình này phân bố 

rộng rãi dưới chân các núi đá vôi và dọc theo các đứt gãy kiến tạo (Hình 5, 6) 

 

Hình 5. Cánh đồng karst khu vực thị trấn Bo 

(Kim Bôi) (Nguồn: Google Earth) 

 

Hình 6. Khối đá vôi “năm ngọn tháp” rất độc 

đáo trên cánh đồng karst Mường Khến (Tân 

Lạc) (Lê Tiến Dũng, Tô Xuân Bản và nnk. 2022) 

Quy mô các cánh đồng karst ở Hòa Bình rất đa dạng, từ vài trăm đến vài nghìn 

ha. Một số cánh đồng tiêu biểu gồm: Hàng Trạm (Yên Thủy), Quê Rù - thị trấn Bo (Kim 

Bôi), Mường Khến (Tân Lạc), Quyết Thắng (Lạc Sơn). Trên nền địa hình khá bằng 

phẳng, các núi đá vôi nhỏ nổi lên rải rác, cao từ vài mét đến hàng trăm mét, diện tích vài 

ha, với hình thù phong phú như mâm xôi, tháp, ống, cột cờ, bàn tay năm ngón… tạo nên 

cảnh quan đặc sắc. Xen giữa là các dòng suối và vùng trũng được lấp đầy bởi sét, cát, 

cát pha, hình thành nên những vùng đất nông nghiệp phát triển. 

3.2.5. Thung lũng karst 

Các thung lũng karst phát triển cục bộ dọc theo các đới đứt gãy kiến tạo, diện 

tích từ vài chục ha đến vài km². Bao quanh thung lũng là các vách đá vôi dốc đứng, cao 

từ vài chục đến vài trăm mét. Tiêu biểu là thung lũng Đầm Đa (Lạc Thủy), kéo dài theo 

phương á kinh tuyến trùng với đới đứt gãy. Vách đá phía đông cao gần 200 m, có nhiều 

hang động treo (Hình 7). 
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Hình 7. Thung lũng karst Lạc Thủy trên 

Flycam.  (Nguồn Internet) 

 

Hình 8. Bái Nhạ (Lạc Sơn) trên bậc địa hình 

cao và bậc địa hình thấp dọc sông Bưởi phía 

dưới (Nguồn: Google Earth) 

3.2.7. Hang karst 

Hòa Bình là một trong những khu vực có nhiều hang động karst trong vùng núi 

đá vôi, với trên 70 hang đã được ghi nhận từ lớn đến nhỏ. Ngoài ra, sẽ còn nhiều hang 

ẩn chưa được phát hiện. Hệ thống hang động này là một di sản tự nhiên đặc sắc, gắn 

liền với Văn hóa Hòa Bình và được xem là một kiểu mẫu tiêu biểu của di sản thiên 

nhiên địa hình đá vôi Việt Nam. 

a) Đặc điểm phân bố, hình thái và quy mô của các hang động 

Phần lớn các hang động karst ở Hòa Bình phát triển kéo dài theo phương tuyến, 

định hướng chủ yếu theo các phương Tây Bắc - Đông Nam, Đông Bắc - Tây Nam và 

gần á kinh tuyến, kế thừa rõ nét các hệ thống đứt gãy kiến tạo. Trên trần, nền và vách 

hang thường ghi nhận các đới dập vỡ, khe nứt phát triển mạnh - dấu hiệu đặc trưng của 

hoạt động kiến tạo. 

Ngoại trừ một số ít hang ở cụm Đầm Đa (Lạc Thủy) phát triển theo mặt phân 

lớp, phần lớn các hang có hình thái tuyến kéo dài, nhiều hang phân nhánh hoặc phát 

triển theo nhiều tầng, buồng liên tiếp. Một số điển hình như: Động Cô Tiên (TP Hòa 

Bình): nhiều buồng, chiều cao 15-30 m; Hang Hổ Vằn (Đà Bắc): phát triển ổn định theo 

chiều sâu, trần cao 10-30 m; Hang Mãn Nguyện (Lương Sơn): có ba đoạn hang ngắn, 

uốn khúc hình chữ Z, kế thừa 2-3 hệ đứt gãy giao cắt; Hang Hoa Sơn Thạch Động (núi 

Đầu Rồng, Cao Phong): hang lớn nhiều tầng, cửa hang ở cao độ 220-275 m, diện tích 

cửa ~50 m², ăn sâu ~90 m, kéo dài 700-800 m theo phương TB-ĐN; cuối hang có dòng 

nước ngầm chảy quanh năm. Kích thước các hang dao động mạnh: Nhỏ nhất: chỉ vài 

mét (hang hốc đơn lẻ), Lớn nhất: chiều dài hàng trăm mét, rộng hàng chục mét, cao đến 

gần 100 m, có nhiều tầng, nhiều buồng thông nhau, một số hang có dòng suối ngầm 

vĩnh cửu chảy trong nền hang 

 



ĐỊA CHẤT VÀ TÀI NGUYÊN VIỆT NAM - TUYỂN TẬP BÁO CÁO KHOA HỌC 

 

746 

Phân loại hang động theo quy mô:  

Hang động lớn: Có chiều dài trên 100 m, chiều cao đến vài chục mét, chiều rộng 

từ 10 m trở lên, thường gồm 2-3 buồng nối tiếp. Ví dụ như các hang núi Đầu Rồng (Cao 

Phong), động Tiên Phi (TP Hòa Bình), hang Hổ Vằn (Đà Bắc). 

Hang động nhỏ: Gồm các mái đá, vòm đá có chiều sâu tối đa vài chục mét, cửa 

hang rộng khoảng 9-10 m đến vài chục mét. Ví dụ gồm Hang Chổ, Động Thớt, mái đá 

Làng Vành, động Thăng (Ba Cô Tiên). 

a) Các bậc độ cao của hang động 

Các bậc độ cao của hang động đã được đề cập tại các vùng hang động như tại 

Ninh Bình (Lê Tiến Dũng, Tô Xuân Bản và nnk. 2006, To Xuan Ban và Le Tien Dung 

2009) tại Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) (Phạm Trung Lương, Đặng Duy Lợi và 

nnk. 2000, Trần Nghi, Tạ Hòa Phương và nnk. 2004), Đồng Văn-Mèo Vạc (Hà Giang) 

(Lê Đức An và Đặng Văn Bào 2008, La Thế Phúc và Trần Tân Văn 2009, Nguyễn Thùy 

Dương, Nguyễn Văn Hướng và nnk. 2016). Các hang động karst thường phân bố theo 

ba bậc độ cao chính: Hang treo: Nằm trên sườn núi cao; Hang ướt: Nằm ở chân núi, liên 

quan đến mực nước hiện tại; Hang ẩn: Nằm dưới bề mặt địa hình hiện đại, khó quan sát 

trực tiếp.  

Tại khu vực núi đá vôi Hòa Bình - Ninh Bình, đã ghi nhận các bậc hang như sau: 

Bậc I (Hang ướt) (Hình 13) : Phân bố ở vị trí thấp, sát chân núi hoặc ven sông. 

Ví dụ: Mái đá Làng Vành (Lạc Sơn), Hang Chổ (Hình 9), Động Thớt: cao 15-20 m, 

nằm sát chân núi nhìn ra thung lũng; Hang Luồn (Lạc Thủy): dài >1,2 km, nằm trên bờ 

trái sông Bôi, hai cửa thông nhau, lòng hang rộng 8-12 m, vòm cao 3-10 m, có nhiều 

thạch nhũ đẹp; Hang Dơi, Lỗ Làn (Đà Bắc): thuộc nhóm hang ướt tiêu biểu. 

 

Hình 9. Hang Luồn (Lạc Thủy) bậc I. 

Nguồn Internet 

 

Hình 10. Hang Hổ Vàng (Nánh Nghê) và hệ thống 

hang ẩn phương TB-ĐN có tiềm năng trở thành 1 

hệ thống hang chiều dài dự tính đến 6-7 km) (Lê 

Tiến Dũng, Tô Xuân Bản và nnk. 2022) 
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Tại một số khu vực, phát hiện các hang ẩn nằm sâu 15-40 m dưới mặt đất, cao 

0,5-1,5 m, đóng vai trò như túi nước ngầm; các lỗ khoan thăm dò NKN Ngọc Lương, 

Kim Bôi đều gặp các hang dạng này. 

 

Hình 11. Vách đá vôi đối diện hang Hổ Vàng 

(Nanh Nghê, Đà Bắc) có các cửa hang nhỏ 

phương TBĐN chưa được  khám phá (Lê Tiến 

Dũng, Tô Xuân Bản và nnk. 2022) 

 

Hình 12. Hai bên vách núi đá vôi thung lũng 

Đầm Đa, có nhiều bậc hang karst ở các độ cao 

khác nhau. Về phía đông bắc khối đá vôi Đầm 

Đa, là chùa Hương Tích (Ảnh Google Earth) 

Hang bậc II (hang khô) nằm ở độ cao 40-50 m so với mực nước biển (Hình 13), 

thường phân bố trên sườn núi phía trái thung lũng Đầm Đa (Lạc Thủy), hang Mãn 

Nguyện (Lương Sơn), hang Hổ Vằng (Đà Bắc)... (Hình 10, 11, 12). Hang phát triển theo 

hướng tây bắc - đông nam, dài từ vài chục đến hàng trăm mét 

Hang bậc III (hang hóa thạch) nằm ở độ cao 120-150 m (Hình 13), tiêu biểu như 

hang Sáng (Lương Sơn), hang Mẫu Thượng Ngàn (Đầm Đa, Lạc Thủy), các hang tại 

Núi Đầu Rồng (Cao Phong). Cửa hang nằm lưng chừng núi, rộng vài chục m². 

Hang bậc IV (hang hóa thạch) nằm ở độ cao 250-300 m, phân bố trên dãy núi đá 

vôi thuộc rừng quốc gia Cúc Phương, tiêu biểu là hang Người tiền sử. Năm 1996, Viện 

Khảo cổ học Việt Nam và CHLB Đức phát hiện tại đây rìu đá, vỏ ốc có niên đại khoảng 

7.500 năm (phương pháp C14). Năm 2002, các nhà địa chất Trịnh Dánh, Herbert H. 

Covert và cộng sự tìm thấy hóa thạch động vật có xương sống trong các khe nứt đá vôi 

khu vực Nho Quan - Cúc Phương - Tam Điệp. Các phát hiện này cho thấy hang bậc IV 

có niên đại từ giữa đến muộn Pleistocen (Lê Tiến Dũng, Tô Xuân Bản và nnk. 2022). 

Sự hình thành các bậc hang liên quan chặt chẽ đến hoạt động kiến tạo địa chất, 

phản ánh các chuyển động nâng - hạ tân kiến tạo của vỏ Trái đất. Các hang bậc thấp là 

hang đang hoạt động, còn phát triển, thạch nhũ tiếp tục hình thành, gắn với mực xâm 

thực hiện đại. Ngược lại, các hang hóa thạch (hang khô, hang treo) đã được nâng lên, 

nằm ngoài tầm ảnh hưởng của mực nước ngầm hiện tại. Ngoài ra, sự dịch chuyển cục 

bộ dọc theo các đứt gãy trẻ cũng tạo ra các bậc hang khác nhau trong cùng hệ thống: 

hang hóa thạch nằm trên cánh nâng, hang ướt nằm trên cánh hạ (Hình 12, 13). Việc 
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phân tích các bậc hang cần dựa trên tổng hợp nhiều dấu hiệu như cấu trúc địa chất, 

trường ứng suất cổ, dấu tích vi sinh vật, và niên đại C14. 

 

Hình 13  2.25Mặt cắt địa chất minh giải sự hình thành các bậc hang karst khu vực Đầm Đa 

(Lạc Thủy) do các đứt gãy kiến tạo (Lê Tiến Dũng, Tô Xuân Bản và nnk. 2022) 

b) Các hang động karst Hòa Bình gắn liền với “nền Văn hóa Hòa Bình” 

Nền Văn hóa Hòa Bình là giai đoạn chuyển tiếp từ Đồ đá cũ sang Đồ đá mới, 

phân bố rộng ở Đông Nam Á và Nam Trung Quốc. Tại tỉnh Hòa Bình, nhiều di chỉ khảo 

cổ tiêu biểu được ghi nhận, như: Hang Xóm Trại (18.000 ± 150 năm TCN); Mái đá Làng 

Vành (16.470 ± 80 năm TCN); Hang Chổ - thuộc giai đoạn giữa của văn hóa Hòa Bình. 

Di tích hang xóm Trại (Hình 14) nằm ở sườn đông núi thuộc xóm Trại, xã Tân 

Lập, huyện Lạc Sơn. Hang ở độ cao 15 m so với thung lũng, cửa rộng 8 m, cao 10 m, 

hướng đông chếch bắc 60°, ăn sâu 13 m. Cửa hình vòng cung, ánh sáng lọt sâu vào tận 

đáy hang. Khảo sát tại đây đã thu được nhiều hiện vật văn hóa Hòa Bình, gồm: công cụ 

bằng đá, xương, sừng, gốm, vỏ nhuyễn thể, di tích thực vật, đặc biệt là vỏ trấu, hạt thóc 

và gạo cháy dở ở độ sâu 0-80 cm, cùng lối đi cổ. Di tích cho thấy nơi đây từng là khu cư 

trú và công xưởng chế tác công cụ của cư dân Hòa Bình 

 

Hình 14 .Di tích người tiền sử thuộc Văn 

hóa Hòa Bình tại hang Xóm Trại (Lạc Sơn) 

(Lê Tiến Dũng, Tô Xuân Bản và nnk. 2022) 

 

Hình 15. Khai quật di chỉ văn hóa Hòa Bình tại 

hang Chổ (Lương Sơn).  (nguồn: 

https://vanhoavaphattrien.vn) 

Mái đá Làng Vành nằm ở phía tây dãy núi Trắng, xóm Vành, xã Yên Phú, huyện 

Lạc Sơn, được M. Colani phát hiện và khai quật năm 1929. Địa điểm này từng nhiều lần 
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xuất hiện trong sử thi “Đẻ đất, đẻ nước” của người Mường. Mái đá rộng, thoáng, cửa 

hang rộng 30 m, sâu 18 m, trần cao 10 m, thấp dần vào trong; mặt bằng cao hơn ruộng 

xung quanh khoảng 5 m, cửa hướng tây nam. Trong hang phát hiện nhiều di vật khảo cổ 

gồm: vỏ ốc, rìu đá các loại (tam giác, mài lưỡi, toàn thân...), chày, bàn nghiền, vòng đá, 

di cốt xương, sừng, nhuyễn thể và gốm. 

Hang Chổ nằm tại xóm Hụi, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (tọa 

độ 20°50'26"N, 105°30'3"E), được nhà khảo cổ M. Colani khai quật lần đầu năm 1926. 

Hang còn gọi là Mái đá Diêm, do từng được người dân vào lấy phân dơi chế thuốc súng. 

Hang nằm phía tây nam dãy núi Sáng, cao hơn mặt ruộng 6,5 m, gồm hai cửa ngăn cách 

bởi tảng đá lớn đường kính 27 m. Cửa chính rộng 11 m, cửa phụ 5,5 m, cao trung bình 

10 m. Hang sâu 15 m, rộng nhất 14 m, cửa quay tây nam, thoáng mát và cao ráo (Hình 

15), phía trước là một thung lũng rộng - nơi cư trú lý tưởng của cư dân Văn hóa Hòa 

Bình. Tại đây phát hiện nhiều hiện vật khảo cổ như: công cụ đá (hình đĩa, hình hạnh 

nhân, công cụ chặt, mảnh tước), xương động vật... Di tích có tầng văn hóa dày, niên đại 

khoảng 10.000 năm, thuộc giai đoạn chuyển tiếp sang trung kỳ đá mới. Hang Chổ là 

một trong những địa điểm khảo cổ tiêu biểu, có giá trị lớn trong nghiên cứu Văn hóa 

Hòa Bình (Lê Tiến Dũng, Tô Xuân Bản và nnk. 2022). 

Hang Mãn Nguyện nằm tại xóm Cao, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 

Bình (tọa độ 20°50'55"N, 105°29'3"E), ở độ cao tương đối 20-25 m, thuộc bậc địa hình 

cấp 2. Hang có quy mô trung bình đến lớn, với hệ thống thạch nhũ phong phú, đa dạng. 

Được người dân phát hiện ngày 28/11/1994, hang nằm trên sườn tây nam dãy núi Sáng. 

Cửa hang khá hẹp, chỉ đủ một người chui vào. Sau đoạn ống hẹp dài 9-10 m là hang 

chính, phát triển theo dạng chữ Z với ba đoạn nối tiếp nhau, dài gần 100 m. Chiều rộng 

hang 9-10 m, có đoạn rộng hơn 10 m, trần hang vòm cao 10-15 m, hai bên vách dốc 

đứng. Thạch nhũ trong hang lớn nhỏ đa dạng, tạo nên nhiều hình thù độc đáo. Đây là 

một hang ướt, có dòng nước chảy quanh năm, nền hang lẫn nhiều cuội sỏi (Lê Tiến 

Dũng, Tô Xuân Bản và nnk. 2022). 

Hang Khụ Thượng nằm tại xóm Cao, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn (tọa độ 

20°50'52"N, 105°29'35"E), ở độ cao khoảng 50-60 m, trên sườn tây nam khối núi Sáng. 

Hang được phát hiện đầu năm 2002, cửa hang nhỏ hẹp, nhìn ra thung lũng karst xóm 

Sáng. Hang dài khoảng 60-70 m theo hướng tây bắc-đông nam, gồm 3 khoang chính: 

Động 1: trần cao tới 10 m, rộng 5-6 m, nhiều thạch nhũ; Động 2: quy mô lớn hơn, thạch 

nhũ phong phú hơn; Động 3: dài 15 m, rộng tới 7 m, phát triển nhiều măng đá, nhũ đá, 

cột đá trên trần và vách hang. Thạch nhũ trong hang được bảo tồn tốt, màu trắng đến 

xám trắng (Lê Tiến Dũng, Tô Xuân Bản và nnk. 2022). 

Hang Núi Sáng nằm tại xóm Sáng, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn (tọa độ 

20°51'01"N, 105°29'14"E), ở độ cao khoảng 80-85 m so với mặt đất, độ cao tuyệt đối 

đạt 250 m. Đây là hang hóa thạch, có đường lên khó khăn, men theo sườn núi đá vôi 

dốc. Cửa hang nhỏ, quay về hướng đông nam. Bên trong hang có một giếng sâu, miệng 



ĐỊA CHẤT VÀ TÀI NGUYÊN VIỆT NAM - TUYỂN TẬP BÁO CÁO KHOA HỌC 

 

750 

hẹp, ăn sâu xuống lòng núi. Năm 1997, người dân phát hiện dưới đáy giếng hai bộ 

xương đười ươi, trong đó một bộ khá nguyên vẹn thuộc cá thể trưởng thành, bộ còn lại 

là của cá thể chưa trưởng thành. 

Hang Đồng Nội (Hình 16) nằm tại xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, 

gần ranh giới tỉnh Ninh Bình. Hang có quy mô nhỏ, chứa nhiều nhũ đá và măng đá, phát 

triển dọc theo các đứt gãy kiến tạo phương á kinh tuyến. Hang Đồng Nội nổi bật với bốn 

bức tranh khắc của người nguyên thủy trên các nhũ đá - không có vết tô màu. Trong đó có 

hình nửa mặt người, hai mặt người đầy đủ các chi tiết (mắt, mũi, miệng) nhìn chính diện, 

phía trên đỉnh đầu khắc lõm hình chữ Y (Hình 16). Các tranh khắc này được Madeleine 

Colani (https://vi.wikipedia.org/wiki) phát hiện vào khoảng năm 1929-1930. Bà cùng các 

học giả Przyluski (1932) và Karlgren (1942) (https://luocsutocviet.com/2018/09/09/166-

my-thuat-thoi-co-cua-nguoi-viet/) cho rằng đây là hình “người-hươu”, phản ánh tín ngưỡng 

Shaman nguyên thủy của cư dân Văn hóa Hòa Bình. Hang Đồng Nội, cùng với Hang 

Thượng Phú (Quảng Bình), là hai địa điểm duy nhất ở Việt Nam phát hiện tranh khắc của 

người tiền sử - có giá trị đặc biệt về khảo cổ và văn hóa. 

 

Hình 16. bên trái: hình khắc trên vách măng 

đá hang Đồng Nội (Lạc Thủy, Hòa Bình) 

(Colani và nnk., 1930); bên phải: bản vẽ giải 

thích “nhũ đá” (phía trên) và “măng đá” 

(phía dưới) (Nguồn: trithucvn.org) 

 

Hình 17. Các công trình tâm linh trong lòng 

các hang động khu vực Đầm Đa (Yên Thủy) 

(Lê Tiến Dũng, Tô Xuân Bản và nnk. 2022) 

c) Các hang động Hòa Bình gắn liền với các công trình tâm linh 

Theo thống kê chưa đầy đủ, Hòa Bình có hơn 15 hang và cụm hang gắn với các 

công trình tâm linh, tiêu biểu như: cụm hang Núi Đầu Rồng (Cao Phong); cụm hang Đầm 

Đa (Lạc Thủy); cụm hang Thác Bờ (Ngòi Hoa, Tân Lạc); Hang Thiên Long (Yên Thủy); 

Động Đá Bạc (Lương Sơn); Chùa Hang - Hang Chùa (Yên Trị, Yên Thủy). Nhiều nơi 

trong số này có chùa, đền, đình được xây dựng cách đây hàng trăm năm. Trong đó, nổi bật 

nhất là trung tâm du lịch tâm linh Đầm Đa (Hình 17) ở xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy - di 

tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và cũng là di chỉ khảo cổ quan trọng, ghi dấu cư trú của 

người Việt cổ. Khu vực này bao gồm các hang như: Động Tiên; Hang Hồ (động Người 

https://luocsutocviet.com/2018/09/09/166-my-thuat-thoi-co-cua-nguoi-viet/
https://luocsutocviet.com/2018/09/09/166-my-thuat-thoi-co-cua-nguoi-viet/
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xưa); Động Tam Tòa, Thủy Tiên, Cung Tiên, Hoàng Mười, Cô Chín… nhiều hang trong 

số đó mới được phát hiện và đưa vào khai thác du lịch tâm linh. 

 

Hình 18. Trên vách đá động An Tiêm 

(Ngọc Lương, Yên Thủy) có nhiều bức 

cổ tự và bia đá khác chữ Hán Nôm. 

Một văn tự còn rõ nét chữ “武跡在山

傳自古”.  Nghĩa Hán Việt là “Vũ Tích 

Tại Sơn truyền Tự Cổ”. (Người dịch 

Nguyễn Hữu Trọng)(Lê Tiến Dũng, Tô 

Xuân Bản và nnk. 2022) 

 

Hình 19. Trên vách đá của động An Tiêm  (Ngọc 

Lương, Yên Thủy) có hình có chạm hình một Ông Hổ 

trên nền đá vôi (Lê Tiến Dũng, Tô Xuân Bản và nnk. 

2022) 

Trong các hang động, ngoài tượng Phật, 

chuông đồng, đồ thờ cúng và công trình kiến 

trúc, còn có hoành phi, câu đối và hình linh vật 

khắc trên vách đá (Hình 18, 19). Một số hang 

mới được phát hiện và đưa vào khai thác như 

động Tiên Phi, động Cô Tiên (TP. Hòa Bình)  

cũng đã gắn với những câu chuyện thần bí và công trình tâm linh, dù còn đơn sơ. Các 

cụm hang động cùng hệ thống công trình thờ tự đã trở thành điểm đến du lịch văn hóa - 

tâm linh hấp dẫn, kết hợp tham quan vãn cảnh thiên nhiên. 

3.2.8. Tai biến địa chất trong các hang động 

Môi trường không khí trong các hang động: Không khí trong hang động dễ bị ô 

nhiễm do không gian kín, có thể tích tụ khí độc hại ảnh hưởng đến du khách và người 

dân. Một số kết quả quan trắc không khí tại các hang động ở Hòa Bình được trình bày ở 

Bảng 1. 

Kết quả quan trắc cho thấy các chỉ tiêu NO₂, CO, SO₂ trong hang đều thấp hơn 

mức cho phép. Khí radon (Ra) nhìn chung ở mức khuyến cáo, ngoại trừ tầng sâu nhất 

của hang Núi Đầu Rồng có nồng độ Ra-222 là 320 Bq/m³, vượt mức hành động (20 

Bq/m³). Mức hành động là ngưỡng mà nếu vượt quá, cần áp dụng biện pháp kỹ thuật để 

giảm khí radon. Tuy nhiên, do thời gian tham quan ngắn nên mức này vẫn được xem là 

an toàn. Với các hang dài và kín, cần lắp đặt hệ thống thông gió bằng quạt công nghiệp 

để giảm khí độc. 
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Bảng 1. Hàm lượng trung bình một số chỉ tiêu môi trường trong hang động  

Cao Phong và Lạc Thủy 

TT Tên hang động 

Số lượt 

phân tích 

(thời gian 

đo) 

Giá trị đo 

Nhiêt 

độ  

không 

khí             

(oC) 

NO2 

(trung 

bình 1 

giờ  

μg/m3) 

CO 

(trung 

bình 1 

giờ  

μg/m3) 

SO2 

(trung 

bình 1 

giờ  

μg/m3) 

Rn-222 

trong 

không 

khí 

(Bq/m3) 

 QCVN 05:2013/BTNMT  - 200 30.000 350 - 

 
TTCVN 7889 2008 (mức 

hành động, nhà làm việc) 
 - - - - 300 

1 
Hang động Tiên khu Đầm 

Đa Núi Niệm (Lạc Thủy) 

20 

(05/4/2021) 
23 149 11.898 98 138 

2 

Hang Tam Tòa (thờ chúa 

Thượng Ngàn) khu Đầm 

Đa Núi Niệm (Lạc Thủy) 

10 

(6/4/2021) 
24 166 11.905 97 107 

3 Hang Động Thớt (Lạc Thủy) 9 (7/4/2021) 27 112 11.267 98 64 

4 
Hang Núi Đầu Rồng  

(Cao Phong) 

30 

(8/4/2021) 
     

 Tầng trên 10 24 166 11.240 97 103 

 Tầng giữa 10 23 116 11.350 113 223 

 Tầng dưới 10 22 116 11.389 112 320 

(Nguồn: Lê Tiến Dũng, Tô Xuân Bản và nnk. 2022) 

Sụt lún nền hang là tai biến nguy hiểm nhất. Nhiều hang có các khoang rỗng ẩn 

dưới lớp đất hoặc travertine mỏng. Khi lớp phủ này nứt vỡ, có thể gây sụt lún, kéo theo 

người và vật rơi xuống tầng dưới. Giải pháp: cần kiểm tra kỹ nền hang trước khi khai 

thác, phát hiện sớm hang ngầm và theo dõi thường xuyên để dự báo nguy cơ sụt lún. 

Đá rơi từ trần và vách hang do các khối đá gắn kết lỏng lẻo, có thể gây tai nạn 

cho du khách. Giải pháp: thường xuyên kiểm tra, xử lý sớm các khối đá nguy hiểm hoặc 

chủ động làm rơi chúng để đảm bảo an toàn. 

Lũ ống trong các hang động trong mùa mưa: vào mùa mưa, các hang thấp gần 

chân núi có thể biến thành dòng chảy ngầm, gây nguy hiểm cho du khách. Cụ thể tại các 

hang Luồn (Lạc Thủy), hang Đầu Rồng (Cao Phong), hang Mãn Nguyện và một số 

hang khác. Giải pháp: không cho du khách vào hang khi có dấu hiệu mưa lũ. 

4. Kết luận 

Hòa Bình có cấu trúc địa chất phức tạp, gồm khối kết tinh Tiền Cambri, các khối 

uốn nếp Paleozoi và Mesozoi hướng tây bắc - đông nam, cùng các thành tạo magma 

mafic và granit hình thành sau uốn nếp Mesozoi muộn. Đá vôi - dolomit phân bố rộng 
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với khối lượng lớn, xen kẽ các khối núi magma basalt - granit và uốn nếp dạng vòm. 

Các hệ thống đứt gãy theo hướng tây bắc - đông nam ảnh hưởng mạnh đến cấu trúc địa 

chất, địa hình, địa mạo và tài nguyên du lịch tự nhiên của khu vực. 

Sự kết hợp giữa các hoạt động nội sinh và ngoại sinh đã tạo cho Hòa Bình nguồn 

tài nguyên du lịch phong phú, đặc biệt là hệ thống hang động karst. Tỉnh hiện đã ghi 

nhận khoảng 60 hang động có giá trị về địa chất, khảo cổ, cảnh quan, sinh thái và tâm 

linh - đây là nguồn tài nguyên tự nhiên quý giá, đặc trưng của Hòa Bình. 

Tài nguyên du lịch tự nhiên nổi bật của Hòa Bình gồm: hệ thống hang động 

karst trong núi đá vôi, các đỉnh núi cao liên quan đến khối magma dạng vòm, thác nước 

dọc theo đứt gãy TB-ĐN, nguồn nước khoáng nóng, hồ Hòa Bình và các khu du lịch 

sinh thái nghỉ dưỡng. Những tài nguyên này là nền tảng để phát triển du lịch sinh thái, 

nghỉ dưỡng, địa chất và du lich khám phá, mạo hiểm. 
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